Ngày soạn:                                                                           Ngày dạy:
BÀI 17: PHÉP CHIA HẾT. ƯỚC VÀ BỘI CỦA MỘT SỐ NGUYÊN

Thời gian thực hiện: 01 tiết

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức:
- Thực hiện phép chia hết đối với số nguyên

- Nhận biết được quan hệ chia hết trong tập hợp các số nguyên.

- Nhận biết được khái niệm ước và bội trong tập hợp các số nguyên.

2. Về năng lực:

* Năng lực chung:

- Năng lực tự học: Hs tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày được kết quả thảo luận của nhóm, biết chia sẻ giúp đỡ bạn thực hiện nhiệm vụ học tập, biết tranh luận và bảo vệ ý kiến của mình.
* Năng lực đặc thù:

- Năng lực giao tiếp toán học: Hs phát biểu, nhận biết được khái niệm ước và bội trong tập hợp các số nguyên.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: Hs thực hiện được phép chia hết của hai số nguyên;  tìm được các ước và các bội của một số nguyên cho trước. Tìm được ước chung của hai số nguyên cho trước.

3. Về phẩm chất:

- Chăm chỉ: Hoàn thành nhiệm vụ học tập mà giáo viên đưa ra. Có ý thức tìm tòi, khám phá và vận dụng sáng tạo kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn.

- Trung thực: Báo cáo chính xác kết quả hoạt động của nhóm.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. Thiết bị dạy học và học liệu:
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, máy chiếu, máy tính, bảng phụ, các phiếu học tập.

2. Học sinh: Bộ đồ dùng học tập, ôn lại quan hệ chia hết, ước và bội trong số nguyên
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Mở đầu (3 phút)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh ôn lại quan hệ chia hết trong tập hợp số tự nhiên từ đó liên hệ được quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên.

b) Nội dung: Hs trả lời câu hỏi:

Câu 1. Khi nào số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b (b ( 0) ?

Câu 2. Viết số 12; -35 thành tích của hai số nguyên?
c) Sản phẩm:

Câu 1. Nếu có số tự nhiên k sao cho a = k.b thì ta nói a chia hết cho b (a, b [image: image2.png]


 N và b [image: image4.png]


 0).

Câu 2. 
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d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Giáo viên giao nhiệm vụ học tập:
- Trình chiếu/treo bảng phụ 2 câu hỏi yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi:
Câu 1. Khi nào số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b (b ( 0) ?

Câu 2. Viết số 12; -35 thành tích của hai số nguyên?
* HS thực hiện nhiệm vụ:

- 1 HS trả lời câu 1 tại chỗ, HS lớp nhận xét.

- 1 HS lên bảng viết câu trả lời của câu 2, HS lớp nhận xét.

* Báo cáo, thảo luận:

- HS hoạt động cá nhân hoàn thành câu trả lời.

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.

* Kết luận, nhận định:

- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các phép tính. 

- GV đặt vấn đề vào bài mới: Ước và bội của 1 số nguyên có gì giống và khác ước và bội của một số tự nhiên mà chúng ta đã học chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài hôm nay.
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức ( 25 phút)
Hoạt động 2.1: Phép chia hết (10 phút)
a) Mục tiêu:
- HS nêu được khái niệm chia hết a = bq và quan oahệ chia hết [image: image8.png]


 trong Z.

- HS thực hiện được phép chia hết của hai số nguyên.
b) Nội dung: 

- Học sinh đọc SGK phần 1, phát biểu được khái niệm chia hết, khái niệm dưới dạng tổng quát.

- Làm các bài tập ví dụ 1, luyện tập 1 (SGK trang 78), ghi nhớ bảng dấu của thương

c) Sản phẩm: 
- Khái niệm phép chia hết.
- Lời giải các bài tập: Ví dụ 1, luyện tập 1 (SGK trang 78) 
- HS xác định được dấu của thương khi chia hai số nguyên cùng dấu và hai số nguyên khác dấu.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Giáo viên giao nhiệm vụ học tập 1:

- GV giới thiệu phần. Đọc hiểu – Nghe hiểu: phép chia hết trong số nguyên.

- GV giới thiệu Ví dụ 1 và Nhận xét SGK thông qua đó hướng dẫn HS cách thực hiện phép chia của hai số nguyên: Chia phần số tự nhiên của hai số rồi đặt trước kết quả dấu 
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hoặc dấu 
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 tùy theo hai số đã cho cùng dấu hay khác dấu. 

- Cho HS xác định nếu chia hai số cùng dấu và hai số khác dấu thì dấu của thương sẽ là gì?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:

- Hs lắng nghe và quan sát GV giới thiệu phần Đọc hiểu – Nghe hiểu, VD1, 
- HS đưa ra dự đoán xác định dấu của phép chia hai số nguyên.
* Báo cáo, thảo luận 1:

- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu hs đưa ra dự đoán (viết trên bảng).

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1:

- GV Giới thiệu khái niệm phép chia hết như SGK trang 78, yêu cầu vài học sinh đọc lại.

- GV khẳng định dấu của kết quả phép chia của hai số nguyên cùng và khác dấu.
- GV giới thiệu bảng dấu của thương.
	1. Phép chia hết
a) Khái niệm phép chia hết
Cho a, b [image: image12.png]
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 0. Nếu có số nguyên q sao cho a = bq thì ta có phép chia hết a : b = q (trong đó ta cũng gọi a là số bị chia, b là số chia và q là thương). Khi đó ta nói a chia hết cho b, kí hiệu [image: image17.png]
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b) Ví dụ 1
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	* Giáo viên giao nhiệm vụ học tập 2:

- GV Cho HS hoạt động nhóm bàn 2 người thực hiện phiếu học tập số 1:

Phiếu học tập số 1: Luyện tập 1: 

1) 
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* HS thực hiện nhiệm vụ 2:

- Hs hoạt động nhóm bàn hoàn thành phiếu học tập số 1.

* Báo cáo, thảo luận 2:

- Gv yêu cầu 2 hs lên bảng làm bài 1, bài 2 luyện tập 1
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2:

- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS
- GV qua luyện tập 1 gv chốt kiến thức về phép chia hết
	c) Luyện tâp 1:
1) Thực hiện phép tính chia 135 : 9. Từ đó suy ra thương của các  phép chia 
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Hoạt động 2.2: Ước và bội ( 15 phút)
a) Mục tiêu: 

- HS nêu được khái niệm ước và bội trong .

- HS tìm được ước và bội của một số nguyên.

- HS nhận biết được ước chung của hai số nguyên.

b) Nội dung:
- HS thực hiện nghiên cứu phần Đọc hiểu – Nghe hiểu, Ví dụ 2 từ đó đưa ra nhận xét.

- Thực hiện Ví dụ 3, Chú ý, Ví dụ 4 vận dụng kiến thức làm luyện tập 2; Tranh luận trong SGK.
c) Sản phẩm: 
- Khái niệm bội và ước của một số nguyên, nhận xét.

- Lời giải bài luyện tập 2.
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Giáo viên giao nhiệm vụ học tập 1:

- GV cho HS nhắc lại khái niệm ước và bội trong tập hợp số tự nhiên.

- GV giới thiệu phần Đọc hiểu – Nghe hiểu:
Khái niệm ước và bội trong tập hợp số nguyên, Ví dụ 2 và phần Nhận xét. Cho HS lấy vị dụ minh họa cho từng đơn vị kiến thức (lấy ví dụ về phần nhận xét)

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:

- HS nhắc lại khái niệm ước và bội trong tập hợp số tự nhiên.

- Hs lắng nghe và quan sát GV giới thiệu phần Đọc hiểu – Nghe hiểu, VD2, 

- HS đưa ra ví dụ dự đoán cho ước và bội của một số nguyên.

* Báo cáo, thảo luận 1:

- Yêu cầu hs đứng tại chỗ đưa ra ví dụ
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1:

- GV giới thiệu khái niệm ước và bội trong tập hợp số nguyên, nhận xét 
- GV chính xác hóa lại các ví dụ dự đoán cho ước và bội của 1 số nguyên.
	2. Ước và bội:
* Khái niệm: 
Khi 
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Ví dụ 2:

3 là một ước của -12 vì 
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* Nhận xét:

+ Nếu a là một bội của b thì [image: image44.png]


 cũng là một bội của b.

+ Nếu b là một ước của a thì [image: image46.png]


 cũng là một ước của a.



	* Giáo viên giao nhiệm vụ học tập 2:

- GV yêu cầu HS nhắc lại cách tìm ước, tìm bội của một số tự nhiên. Yêu cầu hs hoạt động cá nhân làm ví dụ 3; 4
- GV hướng dẫn hỗ trợ:
+ Để tìm các ước của số nguyên a, ta tìm các ước của a (giống như tìm ước của số tự nhiên) cùng với các số đối của chúng. 

+ Muốn tìm bội của một số nguyên a, ta tìm các bội dương của a (giống như tìm bội của số tự nhiên) cùng với các số đối của chúng 

- Yêu cầu hs chỉ ra các số chung trong tập hợp ước của 4 và 6.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS nhắc lại cách tìm ước của một số tự nhiên

 - Hs hoạt động cá nhân làm VD 3, 

- HS đưa ra dự đoán các số chung trong tập hợp ước của 4 và 6.

* Báo cáo, thảo luận 2:

- Yêu cầu hs đứng tại chỗ HS nhắc lại cách tìm ước của một số tự nhiên, bội của một số tự nhiên.
- Hs hoạt động cá nhân hoàn thiện VD 3, đưa ra dự đoán số chung. Hoàn thiện VD 4
- HS cả lớp quan sát, theo dõi, nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2:

- GV chính xác hóa lại ví dụ 3; 4 Chỉ ra số chung trong tập hợp ước chung của 4 và 6 là -2; -1;1 và 2. Nhấn mạnh chúng được gọi là ước chung của 4 và 6
- GV giới thiệu phần Chú ý và hướng dẫn cách tìm ước chung cho HS cách tìm bội chung và: Muốn tìm ước chung của hai số nguyên, ta tìm ước chung của hai số tự nhiên tương ứng rồi lấy thêm các số đối của chúng
	Ví dụ 3: Tìm các ước của 4 và các ước của 6.

Các ước của 4 là: 
[image: image47.wmf]1;1;2;2;4;4
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Các ước của 6 là: 
[image: image48.wmf]1;1;2;2;3;3;6;6
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* Chú ý: 

Các số là 
[image: image49.wmf]1;1;2;2
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 vừa là ước của 4 và vừa là ước của 6. Chúng được gọi là những ước chung của 4 và 6
* Cách tìm ước chung: Muốn tìm ước chung của hai số nguyên, ta tìm ước chung của hai số tự nhiên tương ứng rồi lấy thêm các số đối của chúng

Ví dụ 4: Tìm các bội của 7

Các bội của 7 là: 
[image: image50.wmf]0;7;7;14;14;21;21;...
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	Giáo viên giao nhiệm vụ học tập 3:

- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi làm luyện tập 2

* HS thực hiện nhiệm vụ 3:

- HS vận dụng kiến thức VD3; VD4  hoàn thiện luyện tập 2 theo cặp đôi

- HS đưa ra dự đoán cho kết quả luyện tập 2

* Báo cáo, thảo luận 3:

- Yêu cầu hs đứng tại chỗ đưa ra ví dụ

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.

* Kết luận, nhận định 3:

- GV chính xác hóa lại luyện tập 2. Chốt kiến thức ước và bội của một số nguyên.
	* Luyện tập 2:

a) Các ước của [image: image52.png]


 là: 
[image: image53.wmf]1;3;9
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b) Các bội của 4 lớn hơn [image: image55.png]—20



 và nhỏ hơn 20 là: 
[image: image56.wmf]0;4;8;12;16
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Hoạt động 3: Luyện tập( 10 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học về phép chia hết, ước và bội của một số 
nguyên làm các bài tập.
b) Nội dung: 

Phiếu học tập số 2
1) Thực hiện phép chia:



[image: image57.wmf]a)297:(3);
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[image: image58.wmf]b)(396):(12);
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[image: image59.wmf]c)(600):15;
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2) Tìm các ước của [image: image61.png]—15




3) Tìm các bội khác 0 của số 11, lớn hơn [image: image63.png]—50



 và nhỏ hơn 100.
c) Sản phẩm:
Phiếu học tập số 2:

1)a) -99;        b) 33;          c) -40 QUOTE 
 
2) 
[image: image65.wmf]1;3;5;15
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3) 
[image: image66.wmf]44;33;22;11;11;22;33;44;55;66;77;88;99
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d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Giáo viên giao nhiệm vụ học tập:

- Yêu cầu hs hoạt động nhóm hoàn thiện phiếu học tập số 2.

* HS thực hiện nhiệm vụ:

- HS hoạt động nhóm hoàn thiện phiếu học tập số 2.
* Báo cáo, thảo luận:

- Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên bảng hoàn thiện phiếu học tập số 2.
- HS cả lớp quan sát, theo dõi, nhận xét chéo các nhóm
* Kết luận, nhận định:

- GV chính xác hóa lại các bài tập trong phiếu học tập
	Phiếu học tập số 2:

1)a) -99;        b) 33;          c) -40 QUOTE 
 
2) 
[image: image68.wmf]1;3;5;15
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3) -44; -33; -22; -11; 11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99


Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học về phép chia hết để giải quyết phần tranh luận. 

b) Nội dung: Phần Tranh luận

c) Sản phẩm:HS trả lời được: Đó là hai số đối nhau.

d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Giáo viên giao nhiệm vụ học tập:

- Yêu cầu hs đóng vai 3 bạn Pi Tròn Vuông đọc phần tranh luận.

- Yêu cầu hs hoạt động cá nhân trả lời

* HS thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc bài trả lời câu hỏi.

* Báo cáo, thảo luận:

- Yêu cầu 1 trả lời câu hỏi
- HS cả lớp quan sát, theo dõi, nhận xét.

* Kết luận, nhận định:

- GV chính xác hóa lại hai số nguyên khác nhau mà chia hết cho nhau chính là 2 số đối nhau.
	* Tranh luận:
Hai số nguyên khác nhau mà chia hết cho nhau chính là 2 số đối nhau.


* Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)

- Ôn lại kiến thức phép chia hết, ước và bội của một số nguyên.

- Làm các bài tập 3.40; 3.41; 3.42; 3.43 SGK lưu ý bài 3.43 chỉ yêu cầu phát biểu mà không yêu cầu phải chứng minh mệnh đề tổng quát.

- Ôn lại kiến thức của chương III để chuẩn bị cho bài Luyện tập chung.
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